Bảng 1: 20 mặt hàng XK chủ yếu của Việt Nam sang TBN giai đoạn 2018, 2019 và 10T/2020
(Đơn vị: triệu Euro; Nguồn: Hải quan TBN)
	STT
	Nhóm hàng
	2018
	Tăng/giảm
%
	Thị phần
%
	2019
	Tăng/giảm
%
	Thị phần
%
	10T/2020
	Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019
(%)
	Thị phần
(%)

	1
	Điện thoại các loại và linh kiện
(Mã HS 8517)
	853,82
	4,59%
	15,69%
	967,12
	13,27%
	17,51%
	609,33
	-23,08%
	

14,11%

	2
	Hàng dệt may
(Mã HS 60-63)
	488,99
	12,45%
	2,76%
	503,21
	2,91%
	2,68%
	323,07
	-23,25%
	
2,18%

	3
	Giày dép các loại
(Mã HS 64)
	323,12
	-3,20%
	10,36%
	379,94
	17,59%
	10,96%
	234,86
	-27,58%
	
10,05%

	4
	Cà phê (Mã HS 0901)
	228,26
	-0.03%
	26,53%
	209,41
	-8,26%
	24,58%
	163,73
	-12,71%
	22,02%

	5
	Hạt tiêu (Mã HS 0904)
	7,48
	-53,44%
	7,53%
	6,87
	-8,16%
	6,03%
	5,65
	-4,37%
	4,81%

	6
	Gạo (Mã HS 1006)
	0,15
	-41,22%
	0,14%
	0,23
	49,30%
	0,19%
	0,44
	134,54%
	0,41%

	7
	Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây (Mã HS 20)
	1,92
	15,36%
	0,16%
	2,25
	16,89%
	0,19%
	1,96
	2,27%
	

0,20%

	8
	Đồ uống, rượu và giấm (Mã HS 22)
	0,32
	-6,35%
	0,02%
	0,46
	44,27%
	0,02%
	0,29
	-30,11%
	0,02%

	9
	Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (Mã HS 39)
	24,22
	-21,24%
	0,22%
	36,07
	48,96%
	0,32%
	21,05
	-32,86%
	
0,24%

	10
	Cao su và các sản phẩm từ cao su (Mã HS 40)
	27,95
	-7,78%
	0,76%
	37,03
	32,46%
	1,02%
	27,60
	-10,02%
	1,02%

	11
	Gỗ và sản phẩm từ gỗ (Mã HS 44)
	2,23
	-5,46%
	0,16%
	2,88
	29,23%
	0,20%
	2,98
	26,11%
	0,29%

	12
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng
(Mã HS 84)
	193,57
	-10,95%
	0,63%
	204,44
	5,62%
	0,65%
	170,61
	7,93%
	0,77%

	13
	Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ hàng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn…
(Mã HS 94)
	51,28
	-2,03%
	1,26%
	51,96
	1,32%
	1,26%
	46,85
	9,57%
	1,55%

	14
	Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm
(Mã HS 16)
	25,11
	-8,13%
	1,97%
	45,17
	79,93%
	3,29%
	30,28
	-24,05
	2,83%

	15
	Các sản phẩm bằng da thuộc; các mặt hàng du lịch, túi xách…
(Mã HS 42)
	35,28
	-0,76%
	2,06%
	43,18
	22,39%
	2,29%
	32,26
	-7,30%
	2,98%

	16
	Thủy sản 
(Mã HS 03)
	41,53
	-5,35%
	0,67%
	38,98
	-6,13%
	0,65%
	24,57
	-28,72%
	0,57%

	17
	Đồ chơi, thiết bị trò chơi và dụng cụ thể thao; các bộ phận và phụ kiện của chúng (Mã HS 95)
	19,15
	11,77%
	0,68%
	20,90
	9,12%
	0,73%
	71,22
	344,59%
	3,62%

	18
	Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa (Mã HS 08)
	31,53
	11,79%
	1,06%
	38,68
	22,68%
	1,24%
	27,50
	-18,28%
	0,99%

	19
	Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác (Mã HS 57)
	1,01
	5.394,37%
	0,53%
	5,92
	485,97%
	2,84%
	6,07
	14,90%
	4,24%

	20
	Dụng cụ, đồ nghề, dao, kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản; các bộ phận của chúng làm từ kim loại cơ bản (Mã HS 82)
	9,03
	8,13%
	0,83%
	12,10
	34,01%
	1,17%
	7,55
	-27,64%
	1,08%





Bảng 2: 20 mặt hàng NK chủ yếu của Việt Nam từ TBN giai đoạn 2018, 2019 và 10T/2020
(Đơn vị: triệu Euro; Nguồn: Hải quan TBN)
	STT
	Nhóm hàng
	2018
	Tăng/giảm
%
	Thị phần
%
	2019
	Tăng/giảm
%
	Thị phần
%
	10T/2020
	Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2019
(%)
	Thị phần
(%)

	1
	Hàng dệt may
(Mã HS 60-63)
	       38,36 
	18,18%
	0,29%
	       43,87 
	14,36%
	0,32%
	       29,73 
	-19,78%
	0,33%

	2
	Máy móc thiết bị điện, điện tử 
(Mã HS 85)
	       34,99 
	-12,70%
	0,22%
	       52,40 
	49,77
	0,33%
	       38,76 
	-14,92%
	0,32%

	3
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng
(Mã HS 84)
	       66,06 
	54,83%
	0,31%
	       46,99 
	-28,88%
	0,22%
	       38,39 
	5,03%
	
0,25%

	4
	Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và véc ni…
(Mã HS 32)
	       32,97 
	14,11%
	1,18%
	       27,36 
	-17,01%
	1,02%
	       21,05 
	-10,16%
	
1,01%

	5
	Dược phẩm 
(Mã HS 30)
	       28,32 
	28,67%
	0,29%
	       25,33 
	-10,55%
	0,22%
	       24,02  
	14,87%
	0,24%

	6
	Plastic và các sản phẩm bằng plastic
(Mã HS 39)
	       24,88 
	0,29%
	0,22%
	       21,29 
	-14,41%
	0,20%
	       13,21 
	-26,44%
	
0,16%

	7
	Chất dẻo và các sản phẩm từ chất dẻo (Mã HS 40)
	2,82
	-1,56%
	0,07%
	1,96
	-30,31%
	0,05%
	        2,90
	72,25%
	0,11%

	8
	Thịt và phụ phẩm dạng thịt 
(Mã HS 02)
	       14,50
	23,60%
	0,26%
	       15,00 
	0,21%
	3,40%
	       19,22
	78,47%
	0,32%

	9
	Da sống (trừ da lông) và da thuộc
(Mã HS 41)
	         9,66 
	9,16%
	1,54%
	       11,90 
	23,26%
	2,06%
	       4,47
	-59,46%
	
1,20%

	10
	Đồ gốm sứ
(Mã HS 69)
	         10,36 
	15,85%
	15,85%
	       11,53 
	11,33%
	11,33%
	       7,92 
	-20,85%
	0,28%

	11
	Các sản phẩm hóa chất khác
(Mã HS 38)
	       14,40 
	9,31%
	0,44%
	         11,50 
	-20,16%
	0,41%
	         7,77 
	-10,22%
	0,28%

	12
	Bia, rượu và giấm ( Mã HS 22)
	5,57
	114,39%
	0,13%
	5,16
	-7,32%
	0,12%
	3,71
	-19,34%
	0,10%

	13
	Sắt thép các loại (Mã HS 72)
	4,78
	73,17%
	0,06%
	5,67
	18,70%
	0,08%
	2,46
	-49,01%
	0,05%

	14
	Sản phẩm từ sắt thép (Mã HS 73)
	3,37
	-34,22%
	0,05%
	2,42
	-28,10%
	0,04%
	10,39
	484,72%
	0,22%

	15
	Sữa và sản phẩm từ sữa, trứng chim, mật ong thiên nhiên, các sản phẩm ăn được có nguồn gốc động vật (Mã HS 04)
	4,28
	23,74%
	0,30%
	5,15
	20,32%
	0,35%
	3,77
	-8,54%
	0,32%

	16
	Hóa chất hữu cơ (Mã HS 29)
	14,32
	-37,88%
	0,32%
	3,67
	-74,36%
	0,09%
	3,49
	21,01%
	0,12%

	17
	Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng (Mã HS 90)
	5,78
	43,76%
	0,20%
	6,40
	10,81%
	0,21%
	4,75
	-10,57
	


0,21%

	18
	Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh (Mã HS 19)
	6,10
	24,17
	0,36%
	5,06
	-17,05%
	0,28%
	2,37
	-12,92
	0,15%

	19
	Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến (Mã HS 23)
	5,10
	-15,58%
	0,49%
	4,55
	-10,88%
	0,43%
	3,35
	-18,00%
	0,34%

	20
	Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự  (Mã HS 68)
	2,16
	-29,56%
	0,12%
	1,85
	-14,35%
	0,10%
	1,92
	20,34
	0,13%



Bảng 3: Các đối thủ cạnh tranh XK của Việt Nam tại thị trường TBN
(Đơn vị: triệu Euro; Nguồn: Hải quan TBN)
1. Mặt hàng giày dép các loại (Mã HS 64)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	323,12
	-3,20%
	10,36%
	379,94
	17,59%
	10,96%
	234,86
	-27,58%
	10,05%

	Trung Quốc
	965,94
	-5,05%
	30,98%
	1.136,68
	17,68%
	32,78%
	765,52
	-22,27%
	32,77%

	Italia
	296,17
	4,31%
	9,50%
	287,74
	-2,85%
	8,30%
	216,46
	-11,55%
	9,26%

	Ấn độ
	80,84
	-3,70%
	2,59%
	99,73
	23,36%
	2,88%
	58,02
	-31,48%
	2,48%

	Indonexia
	94,18
	3,55%
	3,02%
	82,57
	-12,33%
	2,38%
	52,06
	-26,02%
	2,23%



2. Mặt hàng cà phê (Mã HS 0901)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	228,26
	-0,03%
	26,53%
	209,41
	-8,26%
	24,58%
	163,73
	-12,71%
	22,02%

	Brasil
	97,56
	-15,74%
	11,34%
	100,90
	3,42%
	11,84%
	89,46
	2,90%
	12,04%

	Colombia
	49,71
	-19,64%
	5,78%
	55,33
	11,31%
	6,50%
	50,10
	7,51%
	6,74%



3. Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc (Mã HS 62)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	354,58
	11,56%
	3,86%
	356,14
	0,44%
	3,71%
	216,46
	-27,59%
	3,33%

	Trung Quốc
	1.665,26
	-6,15%
	18,15%
	1.656,25
	-0,54%
	17,28%
	1.228,60
	-10,38%
	18,88%

	Bangladesh
	1.191,36
	10,27%
	12,98%
	1.331,42
	11,76%
	13,89%
	943,80
	-18,60%
	14,50%

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1.387,84
	10,74%
	15,12%
	1.420,23
	2,33%
	14,81%
	931,57
	-26,64%
	14,31%

	Maroc
	1.348.14
	4,64%
	14,69%
	1.326,59
	-1,60%
	13,84%
	817,40
	-28,32%
	12,56%

	Ấn Độ
	418,59
	-2,46%
	4,56%
	415,61
	-0,71%
	4,34%
	257,54
	-30,85%
	3,96%

	Pakistan
	346,89
	-1,57%
	3,78%
	383,24
	10,48%
	4,00%
	243,93
	-23,96%
	3,75%

	Myanmar
	232,60
	78,36%
	2,53%
	419,94
	80,54%
	4,38%
	339,40
	-0,72%
	5,22%



4. Nhựa và các sản phẩm nhựa (Mã HS 39)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	24,22
	-21,24%
	0,22%
	36,07
	48,96%
	0,32%
	21,05
	-32,86%
	0,24%

	Đức
	2.030,14
	9,12%
	18,16%
	2.043,18
	0,64%
	18,21%
	1.532,25
	-11,62%
	17,74%

	Bỉ
	962,94
	13,92%
	8,62%
	857,40
	-10,96%
	7,64%
	626,36
	-15,15%
	7,25%

	Trung Quốc
	736,91
	2,77%
	6,59%
	789,09
	7,08%
	7,03%
	810,43
	20,73%
	9,38%

	Pháp
	1.463,19
	-0,03%
	13,09%
	1.474,45
	0,77%
	13,15%
	1.149,42
	-8,32%
	13,31%

	Italia
	1.179,13
	4,90%
	10,55%
	1.240,07
	5,17%
	11,06%
	940,30
	-10,83%
	10,88

	Bồ Đào Nha
	857,88
	5,76%
	7,68%
	829,76
	-3,28%
	7,40%
	620,35
	-11,70%
	7,18%



5. Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm (Mã HS 16)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	25,11
	-8,13%
	1,97%
	45,17
	79,93%
	3,29%
	30,29
	-24,05%
	2,83%

	Trung Quốc
	105,15
	80,07%
	8,26%
	118,18
	12,40%
	8,61%
	133,99
	17,35%
	12,54%

	Ecuador
	228,20
	-14,30%
	17,93%
	276,33
	21,09%
	20,13%
	161,15
	-32,57%
	15,08%

	Maroc
	87,38
	8,82%
	6,86%
	98,67
	12,92%
	7,19%
	71,27
	-12,81%
	6,66%



6. Các sản phẩm bằng da thuộc; các mặt hàng du lịch, túi xách... (Mã HS 42)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	35,28
	-0,76%
	2.06%
	43,18
	22,39%
	2,29%
	32,26
	-7,30%
	2,98%

	Trung Quốc
	719,12
	-2,49%
	42,05%
	787,34
	9,49%
	41,80%
	455,99
	-32,05%
	42,18%

	Ấn Độ
	180,00
	-4,47%
	10,53%
	187,02
	3,90%
	9,93%
	97,86
	-37,23%
	9,05%



7. Sản phẩm hạt điều (Mã HS 08013100 và HS 08013200)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	29,28
	9,93%
	44,73%
	35,13
	19,95%
	47,43%
	23,52
	-23,36%
	43,11%

	Ấn Độ
	27,16
	13,27%
	41,49%
	28,40
	4,56%
	38,34%
	20,64
	-12,81%
	37,83%



8. Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên... (Mã HS 85)
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	1.000,98
	6,09%
	4,05%
	1.103,41
	10,23%
	4,23%
	684,59
	-25,10%
	3,43%

	Đức
	3.300,92
	8,25%
	13,36%
	3.466,47
	5,02%
	13,29%
	2.567,35
	-10,95%
	12,84%

	Trung Quốc
	5.214,75
	12,25%
	21,10%
	6.216,56
	19,21%
	23,83%
	5.005,33
	-3,26%
	25,04%

	Pháp
	2.058,44
	3,59%
	8,33%
	1.974,32
	-4,09%
	7,57%
	1.547,49
	-5,32%
	7,74%

	Maroc
	1.935,51
	2,39%
	7,83%
	2.128,91
	9,99%
	8,16%
	1.535,86
	-13,89%
	7,68%



9. Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ hàng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn…(Mã HS 94) 
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	51,28
	-2,03%
	1,26%
	51,96
	1,32%
	1,26%
	46,85
	9,57%
	1,55%

	Trung Quốc
	1.176,11
	0,01%
	28,98%
	1.283,04
	9,09%
	31,01%
	963,53
	-12,40%
	31,92%

	Ba Lan
	251,29
	9,87%
	6,19%
	265,77
	5,76%
	6,42%
	184,97
	-16,47%
	6,13%



10.  Mặt hàng thủy sản (Mã HS 03) 
	Nước
	2018
	2019
	2020

	
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần
	Giá trị
	Tăng trưởng
	Thị phần

	Việt Nam
	41,53
	-5,35%
	0,67%
	38,98
	-6,13%
	0,65%
	24,57
	-28,72%
	0,57%

	Argentina
	400,72
	-7,68%
	6,48%
	383,77
	-4,23%
	6,39%
	228,34
	-27,22%
	5,31%

	Trung Quốc
	369,41
	7,42%
	5,97%
	335,23
	-9,25%
	5,58%
	211,22
	-26,17%
	4,91%

	Maroc
	620,13
	-0,45%
	10,03%
	571,21
	-7,89%
	9,51%
	465,16
	-7,10%
	10,82%





